CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT


        NGÂN HÀNG

BẢN THUYẾT MINH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA 
                 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Thông tư:

- Khoản 2 Điều 21 Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước quy định NHNN có trách nhiệm: “2. Ban hành các quy định về an toàn vốn, an toàn hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam”.

- Công văn số 2683/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 21/9/2018 về thực hiện phân loại nợ, hoạt động ủy thác và nhận ủy thác; tỷ lệ an toàn của VDB, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo: “NHNN và cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản nêu trên, khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ thi hành Nghị định”.
- Đặc thù hoạt động của VDB là thời hạn cho vay các dự án dài (bình quân là 10 năm), trong khi đó nguồn vốn dùng để cho vay chủ yếu là nguồn trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh với thời hạn huy động bình quân là 5 năm, dẫn đến rủi ro thanh khoản cho VDB trong trường hợp thị trường khó khăn, VDB không huy động kịp thời để trả nợ huy động các khoản đến hạn. Mặc dù VDB là ngân hàng chính sách thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế của Chính phủ, trong hoạt động của VDB vẫn tiềm ẩn những rủi ro tương tự như các ngân hàng thương mại khác. Do đó, về lâu dài, việc nghiên cứu quy định, áp dụng các chỉ tiêu an toàn vốn, an toàn trong hoạt động đối với VDB là cần thiết đảm bảo khả thi, hiệu quả. Trước mắt, chưa quy định và áp dụng các chỉ tiêu: (i) Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày; (ii) Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn; (iii) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đối với VDB. (Ý kiến Bộ Tài chính tại Công văn số 7295/BTC-TCNH ngày 19/6/2018). 
2. Định hướng xây dựng:

Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau:

- Hiện nay, Đề án “Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam”, Dự thảo Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của VDB (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 10467/VPCP-KTTH ngày 05/12/2016), Cơ chế tài chính của VDB đang trong quá trình hoàn thiện, do đó, Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở mô hình thực tế hiện nay của VDB. 

- Các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư đảm bảo rõ ràng, minh bạch, phù hợp đặc thù hoạt động của VDB.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho VDB trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Bố cục của Thông tư:
Dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của VDB gồm 04 Chương, 15 Điều, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung, gồm 4 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; quy định nội bộ; hệ thống công nghệ thông tin.

- Chương II: Quy định cụ thể, gồm 4 Mục, 4 Điều, quy định về vốn tự có và giới hạn cấp tín dụng; tỷ lệ dự trữ thanh khoản; tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động.

- Chương III: Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và xử lý vi phạm gồm 3 Điều.

4. Nội dung cơ bản:
	STT
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	Điều 5: Vốn tự có 

- Vốn tự có để tính các giới hạn an toàn hoạt động và giới hạn cấp tín dụng của VDB được tính theo báo cáo tài chính riêng lẻ, bao gồm: Vốn điều lệ, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, dự phòng chung, chênh lệch do định giá lại tài sản (bao gồm tài sản cố định, các khoản góp vốn đầu tư dài hạn), cộng (trừ) kết quả hoạt động chưa phân phối, trừ đi vốn góp vào công ty con, công ty liên kết theo quy định của pháp luật và các khoản giảm trừ khác. 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ vốn tự có tại ngày làm việc cuối cùng của tháng gần nhất để tính toán và duy trì giới hạn cấp tín dụng quy định tại Thông tư này ...
	- Hiện nay, Bộ Tài chính là đơn vị đầu mối nghiên cứu, trình Chính phủ Dự thảo Nghị định Quy chế quản lý tài chính đối với VDB. Theo đó, nội dung Vốn tự có được quy định theo nguyên tắc sau: (i) Xác định vốn tự có trên cơ sở báo cáo tài chính riêng lẻ do chưa có hướng dẫn về báo cáo tài chính hợp nhất của VDB, đồng thời, trước mắt chưa đề xuất VDB thực hiện tỷ lệ an toàn vốn nên chưa cần xác định vốn tự có trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất; (ii) Cấu phần Vốn tự có để tính các giới hạn an toàn hoạt động và giới hạn cấp tín dụng của VDB bao gồm: vốn điều lệ, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, dự phòng chung, chênh lệch do định giá lại tài sản (bao gồm tài sản cố định, các khoản góp vốn đầu tư dài hạn), cộng (trừ) kết quả hoạt động chưa phân phối, trừ đi vốn góp vào công ty con, công ty liên kết theo quy định của pháp luật và các khoản giảm trừ khác (theo Phụ lục đính kèm). Do đó, dự thảo Thông tư sẽ quy định theo hướng Vốn tự có bao gồm các cấu phần theo quy định của Bộ Tài chính tại Dự thảo Nghị định Quy chế quản lý tài chính đối với VDB, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với đặc thù của VDB.

- Việc xác định vốn tự có của VDB căn cứ vào số liệu ngày làm việc cuối cùng của tháng gần nhất. Quy định này cũng phù hợp với thực tế tổ chức công tác kế toán tại VDB. Báo cáo cân đối kế toán của VDB hiện nay lập theo tháng (trước đây báo cáo tài chính của VDB lập theo giữa niên độ và năm theo quy định tại Công văn số 15682/BTC-CĐKT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 202/2014/TT-BTC). 
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	Điều 6. Giới hạn cấp tín dụng

Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của VDB (bao gồm cả tín dụng đầu tư của Nhà nước) tính trên vốn tự có của VDB không được vượt quá 15% đối với một khách hàng, không được vượt quá 25% đối với một khách hàng và người có liên quan, trừ trường hợp các dự án đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.


	Phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ quy định về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
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	Điều 7. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản:
- 1. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản được xác định theo công thức sau :
Tỷ lệ dự trữ thanh khoản = Tài sản có tính thanh khoản cao/tổng Nợ phải trả.

2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu theo lộ trình sau: i) Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019: 2%; ii) Từ ngày 01/01/2020 : 5%

	Dự thảo Thông tư quy định lộ trình thực hiện do, nếu áp dụng theo mức của Ngân hàng thương mại, VDB sẽ khó có thể tuân thủ tỷ lệ này (kết quả tính thử theo Thông tư 36 tại các thời điểm 31/12/2015; 31/12/2016 và 31/5/2017 lần lượt là: 2,078%; 1,524% và 0,452%). Tài sản có tính thanh khoản cao của VDB ít, chủ yếu là tiền mặt, vàng; tiền gửi tại NHNN và tiền gửi không kỳ hạn tại các TCTD, chi nhánh NHNNg khác ở trong nước và nước ngoài; VDB không có giấy tờ có giá sử dụng trong các giao dịch của NHNN; (ii) Nhu cầu dự trữ thanh khoản của VDB không cao do không tham gia nhiều các hoạt động thanh toán, dòng tiền luân chuyển ít, do đó việc yêu cầu duy trì dự trữ thanh khoản nhiều sẽ làm phát sinh thêm chi phí cho VDB.
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	Điều 8: Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động
- Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động = tổng dư nợ cho vay/tổng vốn huy động, trong đó: Tổng dư nợ cho vay: không gồm các khoản cho vay từ nguồn vốn ODA, ủy thác cho vay mà VDB không chịu rủi ro; Tổng vốn huy động gồm tiền gửi, tiền vay, phát hành giấy tờ có giá, không tính nguồn vốn ODA và vốn nhận ủy thác mà VDB không chịu rủi ro.

- Tỷ lệ áp dụng: Từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019: 95%; từ ngày 01/01/2020: 90%.


	Quy định trên phù hợp : (i) đặc thù thực tế hoạt động của VDB, nguồn vốn huy động chủ yếu là Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, vay TCTD, tổ chức tài chính, Ngân sách Nhà nước, không huy động từ dân cư ; (ii) định hướng đã được Bộ Tài chính thống nhất về việc yêu cầu VDB phải nắm giữ lượng tài sản có tính thanh khoản cao so với quy mô tổng nợ phải trả để chủ động triển khai các giải pháp cần thiết đảm bảo an toàn chi trả, thanh khoản là 2%, tiến tới là 5%.


	5
	Tỷ giá quy đổi để tỷ lệ, giới hạn an toàn trong hoạt động của VDB:

(i) Hạch toán theo tỷ giá nội bộ là tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với đô la Mỹ và áp dụng tỷ giá tính thuế 10 ngày của Ngân hàng Nhà nước công bố đối với các ngoại tệ còn lại.
(i) Đối với các Hiệp định vay vốn ODA, tỷ giá hạch toán được quy định tại Hiệp định.


	Hiện nay, tỷ giá để hạch toán các khoản mục ngoại tệ của VDB theo quy định nội bộ, phù hợp với đặc thù hoạt động của VDB (Công văn số 847/NHPT-CĐKH ngày 17/3/2011).


Trên đây là các nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư./.
CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG 
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